

PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 6 – TOÁN 2

7 cộng với một số : 7 + 5
47 + 5. 47 + 25. Bài toán về ít hơn
1. [bookmark: _GoBack]a)  Nối  
7 + 5
9 + 7
7 + 7
8 + 6

16
15
14
12

13


	7 + 9
9 + 5 
7 + 8  
7 + 6


          b) Số?                    7 +       = 11                           7 + 9 = 9 + 


                                            + 6   = 13                            7 + 8 =       + 7


2. Tính
a)       37                  47                67               87                  27              57+
+
+
+
+
+

        6                    8                  5                 9                    4                3
     …..                 …..             …..              …..               …..             …..

b)       17                  37                67               57                  27              47+
+
+
+
+
+

      47                  56                28               35                  34              33
    …..                 …..             …..              …..               …..             …..
3. Năm nay mẹ 37 tuổi, bố hơn mẹ 4 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?
Bài giải
     ………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………
       ………………………………………………………………………………………
4. Lớp 2A có 17 bạn nam và 18 bạn nữ. Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu bạn?
Bài giải
       ………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………
       ………………………………………………………………………………………
5. Điền dấu > , < hoặc = vào chỗ chấm:
27 + 8 …. 28 + 7
37 + 28 … 27 + 38
17 + 7 …. 17 + 8
37 + 38 …. 27 + 28
6. Kẻ thêm một đoạn thẳng để được:
a) Hai hình tứ giác                                                      b) Ba hình chữ nhât


	

7. Trong vườn có 28 cây cam, số cây chanh ít hơn số cây cam là 7 cây. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây chanh?
                Tóm tắt                                                        Bài giải
Cam                      : …cây            ………………………………………………
Chanh ít hơn cam : …cây            …………………………………………………
Chanh                   : ….cây?         …………………………………………………..
8. Hòa cao 99cm, Bình thấp hơn Hòa 3cm. Hỏi Bình cao bao nhiêu xăng-ti-mét?
Bài giải
    ………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………
       ………………………………………………………………………………………
9. Một đội văn nghệ có 25 bạn nữ, số bạn nam ít hơn số bạn nữ 5 bạn. Hỏi:
a) Đội văn nghệ có bao nhiêu bạn nam?
b) Đội văn nghệ có tất cả bao nhiêu bạn?
Bài giải
    ………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………
       ………………………………………………………………………………………
     ………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………
       ………………………………………………………………………………………
10. Điền chữ số thích hợp vào ô trống:
a)                  4 7                     b)        7                       c)    6+

+

+

                                                   3                                  2 9 


                       5                              7  3                                     6
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